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NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “THỦY ĐIỆN LÀ SI 1” 

1. Thông tin về dự án: 

1.1. Thông tin chung:  

- Tên dự án: Thủy điện Là Si 1 

- Địa điểm thực hiện: Xã Thu Lũm và xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu. 

- Chủ dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng TTA Việt Nam;  

- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu, Việt Nam. 

- Đại diện đơn vị:  Bà Đỗ Minh Phương               Chức vụ: Tổng giám Đốc 

- Điện thoại: 0915190073 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

1.2.1. Phạm vi  

Thuỷ điện Là Si 1 thuộc xã Thu Lũm và xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu  

Công trình khai thác thủy năng trên suối Là Si, suối nhánh cấp I của sông Nậm Là, 

cấp II của Sông Đà. Vị trí nhà máy thủy điện Là Si 1 cách trung tâm xã Thu Lũm khoảng 

3,9km về phía Nam theo đường chim bay, cách 11km theo đường giao thông, cách tỉnh Lai 

Châu khoảng 110km về phía Đông Nam theo đường chim bay, cách 200km theo đường giao 

thông. 

Thuỷ điện Là Si 1 thuộc loại đường dẫn, hồ điều tiết ngày đêm, có công suất lắp máy 

sau điều chỉnh Nlm = 27MW và điện lượng trung bình năm Eo = 77,87 triệu kWh. Tuyến 

đập và lòng hồ nằm trên suối Là Si, tuyến năng lượng và nhà máy thủy điện nằm bên bờ 

phải suối, nhà máy cách tuyến đập khoảng 5,7km về về phía Đông Bắc. Tọa độ địa lý của 

tuyến đập và nhà máy như sau: 

Bảng 1. 1. Vị trí địa lý công trình 

Dự án 
Tuyến  

công trình 

Tên 

sông/suối 

Tọa độ F 

xã 

Kinh độ Vĩ độ (Km2) 

Thủy điện 

Là Si 1 

Đập Là Si 

 

102°29'53"E 22°40'33"N 48,5 Pa Ủ 

Nhà máy 102°26'51.3"E 22°39'27"N 76,5 Thu Lũm  



* Phạm vi ĐTM của báo cáo: 

Các hạng mục công trình của dự án  

- Các hạng mục công trình chính của dự án bao gồm: 

+ Hồ chứa với nhiệm vụ điều tiết và tạo cột nước phát điện với dung tích toàn bộ hồ 

là 0,445˟106 m3. 

+ Cụm đầu mối gồm: đập dâng bờ trái và bờ phải có cao trình đỉnh đập là 791m; đập 

tràn tự do loại Ophixerov cao trình ngưỡng tràn là 785m, cống xả cát kết hợp xả lũ đặt tại 

cao trình đỉnh 791m, ống xả môi trường Φ250mm. 

+ Tuyến năng lượng gồm: cửa lấy nước tại cao trình ngưỡng 771, hầm dẫn nước dài 

6.008m; hầm phụ 1 dài 70,78 m; hầm phụ 2 dài 628,9m. 

+ Nhà máy thuỷ điện kiểu hở (phát điện với tổng công suất lắp máy Nlm=27MW, điện 

lượng năm Eo= 77,87 triệu KWh) và kênh xả hạ lưu. 

+ Trạm biến áp 110kV. 

+ Đường dây truyền trải 110kV 

- Các hạng mục công trình phụ trợ: Đường thi công – vận hành, bãi thải, kho bãi, lán 

trại, nhà ở công nhân, trạm nghiền sàng, trạm trộn bê tông, nhà quản lý vận hành,... 

 Các hoạt động của dự án 

- Giai đoạn thi công: Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng; thi công các hạng mục 

công trình chính bao gồm: Cụm đầu mối, tuyến năng lượng, nhà máy thủy điện, trạm biến 

áp 110kV; đường dây 110kV; đường thi công – vận hành TC-VH1; dẫn dòng phục vụ thi 

công; hoạt động của kho bãi, lán trại, trạm nghiền, trạm trộn; vận chuyển nguyên vật liệu; 

hoạt động của công nhân tại các khu lán trại. 

- Giai đoạn vận hành: Hoạt động của công nhân làm việc tại khu quản lý vận hành; 

tích nước tạo hồ chứa; vận hành công trình; xả dòng chảy tối thiểu sau tuyến đập. 

1.2.1. Quy mô, công suất 

* Cấp công trình 

- Cấp công trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: 

Theo thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và 

hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Cấp công trình được phân 

theo Quy mô công suất như sau: 



Công trình thủy điện Thông số Cấp công trình Thông tư 

- Tổng công suất lắp máy Nlm=27(MW) Cấp III 

06/2021/TT-

BXD 
- Dung tích hồ chứa ở MNDBT 0,445x106 m3 Cấp IV 

- Công trình chịu áp BTCT trên 

nền đá (Đập tràn) 
 Hmax =31,6m Cấp II 

Như vậy cấp quản lý hoạt động đầu tư xây dựng dự án thủy điện Là Si 1 là Cấp II.  

- Phân loại quản lý hồ đập: 

Theo Nghị định Chính phủ số 114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa 

nước thì dự án thủy điện Là Si 1 thuộc loại Đập và hồ chứa nước lớn do chiều cao đập lớn 

nhất là 31,6m>15m. 

- Cấp công trình thiết kế: 

Quy chuẩn thiết kế chủ yếu cho công trình thủy điện Là Si 1 là Quy chuẩn Quốc Gia 

QCVN 04 - 05 : 2022/BNNPTNT Công trình thủy lợi, các quy định chủ yếu về thiết kế . 

Theo Quy chuẩn thiết kế QCVN 04 - 05 : 2022/BNNPTNT để xác định cấp công trình theo 

loại công trình như Dung tích hồ chứa, loại kết cấu đập, chiều cao và nền đập. 

Công trình thủy điện Thông số 
Cấp công 

trình 

Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 

- Công trình chịu áp BTCT trên 

nền đá (Đập tràn) 
- Hmax =31,6m Cấp II 

QCVN 04 - 05 : 

2022/BNNPTNT 
- Dung tích toàn bộ hồ chứa 0,445x106 m3 Cấp IV 

Như vậy cấp thiết kế dự án thủy điện Là Si 1 là cấp II theo QCVN 04-05 

2022/BNNPTNT . 

Kết luận: 

Công trình Thuỷ điện Là Si 1  là công trình cấp II, quy mô thuộc nhóm B. 

- Tần suất lũ thiết kế P = 1.0% và tần suất lũ kiểm tra là P= 0,2%. 

- Mức đảm bảo phát điện là 85%. 

* Công suất lắp máy: 27MW; 

* Điện lượng trung bình năm: 77,87 triệu KWh 

* Các hạng mục công trình chính: Hồ chứa, tuyến đập, tuyến năng lượng, nhà máy 

thủy điện, trạm biến áp 110kV và đường dây truyền tải 110kV. 

* Quy mô sử dụng đất:  



* Diện tích đất dự kiến sử dụng: 16,926 ha (diện tích bề mặt các hạng mục công trình 

là 14,847 ha và 2,079 ha diện tích đất công trình ngầm). 

1.3. Công nghệ sản xuất (nếu có) 

- Công nghệ: Thủy điện Là Si 1 sử dụng động lực hay năng lượng dòng chảy của các 

con suối thông qua đập dâng nước kết hợp đường dẫn (hầm áp lực) tạo cột nước địa hình 

truyền về tuabin trong nhà máy để phát điện.  

- Loại hình dự án: Thủy điện Là Si 1 là dự án công nghiệp sản xuất điện năng. 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

1.4.1. Các hạng mục công trình chính  

Thông số chính các hạng mục công trình sau điều chỉnh được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 1. 2. Bảng thông số các hạng mục công trình của dự án Thủy điện Là Si 1 sau 

điều chỉnh 

TT Hạng mục Đơn vị Thông số 

I Cấp công trình   II 

II Tuyến áp lực     

1 Đập dâng bê tông     

  - Kết cấu đập   BT trọng lực 

  - Cao trình đỉnh đập m 791 

  - Chiều cao đập lớn nhất m 29,5 

  - Chiều dài theo đỉnh (vai trái/vai phải) m 13,5/37 

  - Chiều dài toàn tuyến (kể cả đập dâng, đập tràn) m 133,05 

  - Chiều rộng đỉnh đập (vai trái/vai phải) m 5/4 

  - Mái dốc thượng lưu    0,0 

  - Mái dốc hạ lưu    0 và 0,74 

2 Đập tràn tự do     

 - Hình thức tràn   Tự do 

 - Hình thức mặt tràn    
Tràn thực dụng/ 

Ofixerov. 

 - Kết cấu    BTCT 



TT Hạng mục Đơn vị Thông số 

 - Chiều dài đập tràn theo đỉnh (vai trái/vai phải) m 28,4/33,9 

 - Cao trình ngưỡng tràn m 785 

 - Cao trình đỉnh tràn. m 791 

 - Kích thước thông thủy  (n x B) m 3 x 8,0 và 3x10,3 

 - Chiều cao lớn nhất (vai trái/vai phải) m 31,6/24,5 

3 Cống xả cát kết hợp xả lũ   

 - Kết cấu   BTCT  

 - Cao trình đỉnh  m 791 

 - Chiều cao lớn nhất m 29,75 

 - Chiều dài  m 25,5 

 - Chiều rộng theo đỉnh m 7 

 - Kích thước thông thủy BxH m 4x4 

 - Cao trình ngưỡng m 763 

 - Kích thước cửa van (van phẳng). m 4x4 

 - Hình thức đóng mở  Cầu trục chân dê 

4 Ống xả môi trường   

 - Kết cấu   Thép 

 - Đường kính ống  mm 250 

 - Số lượng ống  m 1 

 - Cao trình tim cửa vào ống m 774 

III Tuyến năng lượng     

1 Cửa lấy nước     

  - Kết cấu CLN   BTCT  

  - Cao trình đỉnh m 791 

  - Cao trình ngưỡng m 771 

  - Số lỗ cửa lỗ 1 

  - Kích thước thông thuỷ cửa van vận hành (nxBxH) m 1 x 2,2 x 2,2 



TT Hạng mục Đơn vị Thông số 

  - Kích thước thông thuỷ lưới chắn rác (nxBxH) m 1 x 6 x 6 

  - Chiều rộng cửa lấy nước  m 13,25 

  - Chiều dài CLN ( phương dọc dòng chảy) m 22,85 

  - Chiều cao lớn nhất m 27,5 

2 Đường hầm áp lực     

a  Hầm chính   

  Chiều dài hầm m 6008,00 

  Cao độ điểm đầu/ điểm cuối tim hầm m 769,1/512,5 

  Độ dốc tim hầm % 4,25 và 5,21 

  Kích thước thông thủy hầm không áo m 3,1x3,1 

  Kích thước thông thủy hầm có áo m 2,5x2,5 

  Kích thước thông thủy đoạn bọc thép m 1,8 

  Kết cấu vỏ hầm  

Không áo, phun 

vẩy, BTCT, bọc 

thép 

b  Hầm phụ 1   

  Chiều dài hầm phụ m 70,78 

  Kích thước hầm (bxh) m 3,1x3,1 

  Độ dốc đáy hầm % 3,43 

  Cao độ đáy đầu hầm/tim cuối hầm m 767,5/767,33 

c Hầm phụ 2   

  Chiều dài hầm phụ m 628,9 

  Kích thước hầm (bxh) m 3,1x3,1 

  Độ dốc đáy hầm % 6,8 và 0,0 

  Cao độ đáy đầu hầm/tim cuối hầm m 550/592,51 

3 Nhà máy thủy điện     

 - Kết cấu chính   BTCT 

 - Cao trình đặt turbine  m 499,70 



TT Hạng mục Đơn vị Thông số 

 - Cao trình gian máy m 506,35 

 - Cao trình sàn lắp ráp m 518 

 - Cao trình chống lũ nhà máy m 518 

 - Số tổ máy tổ 2 

 - Loại tuốc bin   Francis trục đứng 

 - Kích thước NM (dài x rộng x cao) m 31,7x16,65x41,0 

 - Kích thước cửa van hạ lưu (nxbxh) m 2x1,78x2,34 

4 Kênh xả     

  - Kết cấu  m BTCT 

  - Cao độ điểm đầu đáy kênh  m 496,42 

  - Kích thước mặt cắt ngang (bxh) m 2,9x4 

  - Chiều dài kênh m 60,5 

5 Trạm phân phối điện 110KV     

  - Cấp điện áp kV 110 

  - Loại trạm  GIS 

  - Cao trình sân trạm m 517,85 

  - Kích thước trạm (bxh) m 17x38 

6 Chiều dài đường dây 110KV  Km 1,7 

 (Nguồn: Thuyết minh báo cáo điều chỉnh của dự án) 

1.4.1.1. Hồ chứa 

Hồ chứa trên suối Là Si với diện tích lưu vực là đến đập là 48,5km2. Hồ chứa có dung 

tích toàn bộ là 0,445x106m3, dung tích hữu ích là 0,347x106m3, dung tích chết 

0,099x106m3. Cao trình MNDBT 785m, cao trình MNC 775m. 

1.4.1.2. Tuyến đầu mối 

a. Đập dâng 

Xây dựng đập dâng trên suối Là Si, bao gồm đập dâng bờ trái có cao trình đỉnh đập là 

791m; chiều dài đỉnh đập là 13,5m; chiều cao đập lớn nhất là 29,5m. Đập dâng bờ phải có 

cao trình đỉnh đập là 791m; chiều dài đỉnh đập là 37m; chiều cao đập lớn nhất là 29,5m; 

hệ số mái hạ lưu là 0,74. 



Kết cấu đập: Bê tông trọng lực, đập dâng có mái thượng lưu thẳng đứng, mái hạ lưu 

nghiêng với hệ số mái m=0,74, bên ngoài bọc BTCT M200, lõi đập là bê tông M150. 

b. Đập tràn 

Đập tràn thủy điện Là Si 1 bố trí ở 2 khu vực, một phần tràn tự do bố trí ở bờ phải và một 

phần bố trí ở phần lòng sông và bờ trái;  

Nhiệm vụ chính của đập tràn là cùng với cống xả cát xả lũ xuống hạ lưu để đảm bảo an 

toàn cho các hạng mục công trình tuyến áp lực khi xuất hiện lũ thiết kế, lũ kiểm tra. Đồng 

thời đảm bảo an toàn cho dân cư khu vực lòng hồ, các công trình và cơ sở hạ tầng khu vực 

lòng hồ. 

- Đập tràn tự do lòng sông và bờ trái có tổng chiều dài đường tràn 28,4m (kích thước thông 

thủy 3x8m), mặt cắt tràn dạng Ofixerop không chân không với Hđh=4,0m, hình thức tiêu 

năng ở hạ lưu bằng bể tiêu năng. 

 Đập tràn tự do bờ phải có tổng chiều dài đường tràn 33,9m, (kích thước thông thủy 

3x10,3m), mặt cắt tràn dạng Ofixerop không chân không với Hđh=4,0m, hình thức tiêu 

năng ở hạ lưu bằng bể tiêu năng. 

Kết cấu thân tràn bằng BT B12,5R90, mặt tràn BTCT B22,5R28W8 dày 1m, mặt thượng 

lưu BT B15R28W6 dày 1,5-2m và bản đáy BT B15R28W6 dày 1-2m,  tấm bê tông gia cố 

ở hạ lưu BTCT B15R28. 

Đáy tràn được chủ yếu đặt lên đới đá IIA hoặc IB được khoan phun gia cố nền, phía thượng 

lưu bố trí 1 hàng khoan phun chống thấm. 

Mặt tràn tiếp xúc với dòng chảy khi hoàn thiện được mài nhẵn đáp ứng được yêu cầu kỹ 

thuật mặt F3 (yêu cầu hoàn thiện cấp đặc biệt). 

c. Cống xả cát 

Cống xả cát kết hợp xả lũ được bố trí phía phải lòng sông, Cống có kết cấu BTCT 

B15R28 và B20R28W6, vùng tiếp xúc dòng nước dưới cao độ 769,95m sử dụng BTCT 

B25R28W10. Kích thước thông thủy nxBxH=1x4,0x4m, Kích thước toàn bộ 

LxBxH=25,5x7,0x29,75m, Cao trình đỉnh cống là 791m, cao trình ngưỡng là 763m. Cửa 

vận hành và cửa van sự cố - sửa chữa sử dụng van phẳng, vận hành bằng cầu trục chân dê 

đặt tại cao trình 791,0m. Trên đỉnh cống bố trí sàn thao tác và nhà tời. Nhiệm vụ của cống 

bao gồm tham gia xả lũ vào mùa lũ và xả bùn cát về hạ lưu tránh bồi lắng giảm dung tích 

hữu ích lòng hồ. 

d. Cống xả dòng chảy tối thiểu 



Cống xả cát được bố trí trong thân đập tràn có đường kính 250mm vỏ BTCT M200 

dày 1m. Ngưỡng cống xả cát được bố trí ở cao trình 774 m. 

1.4.1.3. Tuyến năng lượng 

a. Cửa lấy nước 

Cửa lấy nước kiểu tháp. Kết cấu cửa lấy nước là bê tông cốt thép, kích thước như sau: 

+ Kết cấu cống           :  BTCT B20 

+ Cao trình đỉnh      : 791,00 m. 

+ Cao trình ngưỡng    : 771,0 m. 

+ Kích thước thông thuỷ cửa van vận hành (BxH)    : 1x2,2x2,2m 

+ Kích thước thông thuỷ lưới chắn rác    : 1x6x6m 

+ Chiều rộng cửa lấy nước     : 13,25m 

+ Chiều dài CLN (phương dọc dòng chảy)     : 21,75m 

+ Chiều cao lớn nhất    :  27,5m 

+ Số khoang cửa lấy nước   : 01 

+ Cửa lấy nước có bố trí các thiết bị cơ khí thuỷ công (lưới chắn rác, cửa van vận 

hành) 

+ Vận hành thiết bị cơ khí thủy công cửa nhận nước bằng cầu trục chân dê. 

b. Hầm dẫn nước 

- Hầm dẫn nước có Tổng chiều dài là L=m. Đường hầm có chiều dài chủ yếu là không 

áo, tại những đoạn cửa vào, cửa ra, đứt gãy địa chất có các mặt cắt tương ứng. Mặt cắt 

ngang đoạn không áo hình chữ U ngược kích thước bxh=3.0mx3.0m. Đoạn bọc BTCT hình 

chữ U ngược kích thước thông thủy 2.4mx2.4m, bọc BTCT M300. Đoạn lót thép đường 

kính D= 1.8m sử dụng BT M200 chèn ống. Độ dốc dọc đường hầm là 1%, 4%, 6%. 

c. Đường hầm áp lực 

* Hầm chính (hầm dẫn nước áp lực) 

Đường hầm chính dẫn nước vào NMTĐ Là Si 1 được đào trong đá với chiều dài tổng 

thể 6008,00m. Tính từ cửa vào hầm phía sau cửa lấy nước đến cửa ra đường hầm phía nhà 

máy. Đường hầm chính có mặt cắt bán tròn phía trên đỉnh và thẳng đứng ở 2 bên vách hầm 

từ cao độ tim hầm trở xuống. Đường kính trong của mặt cắt đào chưa gia cố của hầm 3,1m 

với các kết cấu gồm những đoạn chính như sau: 

- Đường hầm áp lực có các thông số như sau: 



- + Chiều dài hầm:     6008,0m 

- + Cao độ điểm đầu/ điểm cuối tim hầm:  769,10/512,5m 

- + Độ dốc tim hầm:              4,25%; 5,21%; 2% và 0% 

- + Kích thước thông thủy hầm không áo:   3,1x3,1m 

- + Kích thước thông thủy hầm có áo:    2,5x2,5m 

- + Đường kính thông thủy đoạn hầm bọc thép: 1,8m 

- + Kết cấu vỏ hầm:  Không áo, phun vẩy, BTCT, bọc thép 

* Hầm phụ . 

Mục đích chính thiết kế hầm phụ: 

- Có nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an toàn trong quá trình thi công bao gồm các 

nhiệm vụ thông gió, chiếu sáng, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển vật liệu,.... Đoạn giao hầm 

phụ và hầm chính cách cửa vào hầm chính 4159,56m và cách cửa ra hầm phía nhà máy 

1848,44m. Hầm phụ 1 có chiều dài  70,78m, hầm phụ 2 có chiều dài 628,9m với độ dốc từ 

3,43% đến 6,8 % . Cao độ đáy hầm phụ ở cửa vào 550,00m và cao độ tim hầm phụ cuối 

hầm 592,51m tại vị trí giao với hầm chính. Hầm phụ được thiết kế đảm bảo các điều kiện 

thi công, thông gió, chiếu sáng… đảm bảo an toàn trong thi công. Mặt cắt ngang của hầm 

phụ khi đào chưa gia cố có dạng hình chữ nhật bxh=(4,2x4,2)m được bo tròn bán kính 

R=1,55m trên đỉnh.  

- Có nhiệm vụ quan trọng là để phục vụ đi lại vận hành, duy tu bảo trì… hầm chính 

và dọn vệ sinh bẫy đá… theo đúng quy trình vận hành bảo trì. Sau khi thi công xong đường 

hầm, tiến hành nút các hầm phụ bằng bê tông trong phạm vi giao với đường hầm chính. 

Tại nút bê tông hầm phụ, bố trí cửa thăm bằng ống thép Ø1600mm có nắp kiểm tra để phục 

vụ ra, vào vận hành, duy tu bảo trì hầm chính và dọn vệ sinh bẫy đá…. Bố trí 01 hàng 

khoan phun Ø76 L=9,0m, bước 2m, chống thấm nền đá xung quanh vị trí nút bê tông hầm 

phụ. 

1.4.1.4. Nhà máy thủy điện, kênh xả 

a. Nhà máy thủy điện 

Nhà máy thuỷ điện được bố trí bên bờ phải suối Là Si , trước đoạn hợp lưu suối Nậm 

Là, có kết cấu bằng bê tông cốt thép M250. 

Nhà máy thủy điện với công suất lắp máy 27 MW gồm 2 tổ máy Francis trục đứng, 

cao trình gian máy 506,35m, cột nước tính toán Htt=241,5m, lưu lượng lớn nhất qua nhà 

máy Qmax=12,52 m3/s, điện lượng trung bình năm Eo=77,87 triệu kWh. 



b. Kênh xả 

Kênh xả là kênh hộp kín có mặt cắt hình chữ nhật, kích thước BxH = 2,9x4m, chiều 

dài kênh 60,5m. Cao trình điểm đầu đáy kênh 496,42 m, độ dốc đáy kênh i=0%. Kết cấu 

kênh BTCT M200. 

1.4.1.5. Trạm biến áp và tuyến đường dây 110kV 

a. Trạm phân phối điện 110kV 

Xây dựng trạm biến áp GIS-110kV NMTĐ Là Si 1, cấp điện áp 10,5/110kV, quy mô 

công suất 1x32,5 MVA, Máy biến áp đặt trong trạm biến áp bên bờ phải tại cao trình 

517,85m 

b. Tuyến đường dây 35kV 

Tuyến đường dây đấu nối 110kV AC240, mạch kép, dài 1,7km đấu transit vào đường 

dây 110kV từ nhà máy thủy điện Là Pơ đến trạm cắt 110kV Nhù Cả - TBA 220kV Pắc 

Ma. 

1.4.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

1.4.2.1. Đường giao thông trong và ngoài công trường 

* Đường thi công ngoài công trường: Khu vực xây dựng Dự án Thuỷ điện Là Si 1  

nằm cách trung tâm xã Thu Lũm khoảng 5 km. Vị trí nhà máy và khu phụ trợ nằm cạnh 

tuyến đường trong xã Thu Lũm nên rất thuận lợi cho thi công và vận chuyển lắp đặt thiết 

bị. 

Mở đường thi công TC-VH đập kết nối từ đường hiện có để xuống đập 

Toàn bộ thiết bị, nguyên vật liệu chính phục vụ thi công và lắp đặt của dự án thủy 

điện Là Si 1 được vận chuyển đến công trình chủ yếu từ Lào Cai, Lai Châu (một phần vật 

liệu như sắt thép, xi măng được dự tính thu mua tại trung tâm xã Bum Tở. 

Xe máy chở nguyên vật liệu, thiết bị vào thi công công trình sẽ sử dụng các loại xe 

có tải trọng đảm bảo cho phép của cấp đường vận chuyển tuyến Bum Tở– Thu Lũm cũng 

như các quốc lộ chạy qua, được che chắn cẩn thận và thường xuyên được rửa sạch để tránh 

gây bụi bẩn ra đường đi, đối với thiết bị siêu trường siêu trọng sẽ sử dụng xe tải chuyên 

dụng có tải trọng trên trục bánh xe đảm bảo yêu cầu của cấp đường đi, các cầu cống yếu 

sẽ được gia cố tạm đảm bảo (nếu cần thiết) và phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà 

nước.  



Đấu nối đường thi công công trường vào đường sẵn có của xã Thu Lũm, xã Pa Ủ 

được thiết kế đảm bảo an toàn giao thông với đầy đủ biển báo và rào chắn và được sự thỏa 

thuận của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu, của UBND xã Thu Lũm, và UBND xã Pa Ủ 

Nhà đầu tư cam kết trong quá trình thiết kế và thi công dự án thủy điện Là Si 1 sẽ có 

biện pháp thiết kế, thi công không ảnh hưởng đến kết cấu của đường và không vi phạm vào 

hành lang an toàn giao thông của tuyến đường dọc trục xã Thu Lũm, xã Pa Ủ. 

* Đường thi công vận hành trong công trường: 

Để thi công dự án thủy điện Là Si 1 cần phải xây dựng các tuyến đường sau: 

Đường TC1: Nối từ Nhà máy thủy điện Là Pơ đến cửa hầm phụ số 1. Chiều dài tuyến 

200m.  

Đường TC-VH2 : Tuyến đường thi công - vận hành đập đấu nối vào tuyến đường 

hiện có phía trên đỉnh đập.  

Đường VH1: Nối từ đường xã  Thu Lũm đến nhà máy. Chiều dài tuyến 100m. 

1.2.2.2. Kho bãi lán trại và nhà ở công nhân 

Mặt bằng thi công công trình và các khu phụ trợ được bố trí phù hợp với mặt bằng 

bố trí, điều kiện địa hình và đường đến các khu vực thượng hạ lưu tuyến đầu mối, địa hình 

khu vực tuyến năng lượng. Khu phụ trợ được chia thành 2 cụm chính: 

- Khu phụ trợ số 1 và số 2: Nằm ở khu vực cụm đầu mối gồm có nhà ở của công 

nhân, bãi thải nhằm phục vụ thi công các hạng mục đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước, cống 

dẫn nước, hầm dẫn nước đoạn cửa vào. 

- Khu phụ trợ số 3+4: Nằm ở khu vực hầm phụ gồm các cơ sở phụ trợ phục vụ thi 

công hầm phụ. 

- Khu phụ trợ số 5: Nằm ở khu vực nhà máy gồm các cơ sở phụ trợ phục vụ thi công 

giếng đứng, hầm dẫn nước đoạn cửa ra, đường ống áp lực, nhà máy, trạm phân phối, tuyến 

đường dây 110kV. 

Về mặt kết cấu, các hạng mục phụ trợ và nhà ở chỉ sử dụng trong 2-3 năm xây dựng. 

Vì vậy, ngoài trừ một số hạng mục được sử dụng sau khi kết thúc xây dựng công trình, kết 

cấu của các hạng mục phụ trợ sẽ chủ yếu là kết cấu tạm, dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ: 

- Nhà dự kiến có 3 dạng: Nhà điều hành ở và làm việc Ban quản lý dự án, nhà hành 

chính khu làm việc của nhà thầu, tư vấn và nhà xưởng: 

+ Nhà dạng 1 là nhà cấp 4, có kết cấu xây gạch, vì kèo bằng thép, mái tôn, nền lát 

gạch hoa, trần nhựa (hoặc xốp) chống nóng. 



+ Nhà dạng 2 là nhà cấp 4, có kết cấu xây gạch, vì kèo bằng thép, mái tôn, nền lát 

gạch xi măng, trần bằng cót ép. 

+ Nhà dạng 3 dùng cho các xưởng và kho. Các nhà xưởng dùng khung kho, thép lợp 

tôn, bao che bằng gạch hoặc tôn. 

- Kho bãi gồm 3 dạng: Dạng kín, có mái che và bãi hở. 

+ Dạng kín dùng chứa những vật tư có giá trị lớn chịu tác động của nhiệt độ và độ 

ẩm không khí như xi măng, thiết bị điện, phụ tùng thay thế cho thiết bị thi công. Kho kín 

có kết cấu bao che bằng gạch, nền láng vữa xi măng, trần cót ép lợp tôn. 

+ Dạng kho có mái che chỉ có lợp mà không có bao che, dùng chứa những vật liệu 

không chịu tác động của độ ẩm nhưng chịu ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng mặt trời 

như các loại gỗ xẻ, bán thành phẩm gỗ, sắt thép. Kết cấu dạng kho có mái che là khung 

kho, lợp tôn, nền láng vữa xi măng. 

+ Dạng bãi hở không có mái che không chịu tác động của nhiệt độ và độ ẩm cũng 

như ánh sáng mặt trời như cát, đá. Bãi hở được rải đá xô bồ. 

- Kho chuyên dùng: được xây dựng theo đặc trưng chuyên ngành riêng: 

+ Kho xăng dầu: CDA xây dựng 01 kho xăng dầu (200m2), nằm tại khu phụ trợ 1, 

gần nhà máy thủy, cách xa khu dân cư (>500m) và khu lán trại của công nhân (>200m). 

Kho xây dựng dạng nhà cấp IV, mái kho lợp tôn sóng dày tráng UCO chống nóng và chống 

cháy. Bán kính an toàn của kho từ 140m trở lên (theo bảng 7.7, phụ lục 7, QCVN 

01:2019/BCT). 

+ Kho thuốc nổ: CDA xây dựng 01 kho thuốc nổ (200m2) nằm tại khu trợ 1, gần nhà 

máy thủy điện, cách xa khu dân cư (>500m) và khu lán trại của công nhân (>200m). Kho 

được cấu tạo dạng container bằng thép đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ trong quá 

trình lưu chứa. Bán kính an toàn của kho từ 140m trở lên (theo bảng 7.7, phụ lục 7, QCVN 

01:2019/BCT). 

Bảng 1. 3. Bảng kê các hạng mục cơ sở phụ trở 

TT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Diện tích (ha) 

I Khu phụ trợ số 1+2 (đầu mối)   

1 Kho xi măng - 
1,605 ha trong 

đó 0,537 ha 
nằm trong diện 
tích đất lòng hồ 

2 Trạm trộn bê tông 60 m3/h 

3 Trạm nghiền sàng 50 Tấn/giờ 



4 Cơ sở cốt thép - 

5 Kho vật tư kỹ thuật - 

6 Bãi trữ cát, đá 15 Tấn 

7 Cơ sở ván khuôn thép 5 Tấn 

8 Cơ sở lắp ráp - 

9 Phòng thí nghiệm - 

10 Kho xăng dầu mỡ (200m2) 4T 

11 Kho thuốc nổ (200m2) 4T 

12 Bãi ô tô xe máy 20 xe 

13 Nhà làm việc của Ban quản lý - 

14 Nhà làm việc của nhà thầu - 

15 Nhà làm việc của công nhân - 

16 Kho chứa chất thải nguy hại - 

17 Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Bãi nửa nổi nửa chìm 

18 Bãi thải số 01 Có kè gia cố chân bãi thải 

19 Bãi thải số  02 Có kè gia cố chân bãi thải 

III 
Khu phụ trợ số 3 +4  (khu vực 
hầm phụ) 

  

1 Nhà làm việc của công nhân - 
1,809 trong đó 
0,665 ha là khu 
vực nằm trong 

bãi thải số 6 của 
thuỷ điện điện 

Là Pơ, 0,52 halà 
khu vực dùng 
chung với bãi 
thải + khu phụ 

trợ của thuỷ 
điện Là Pơ. 

2  Bãi thải số 03 Có kè gia cố chân bãi thải 

3 Bãi thải số 04 Có kè gia cố chân bãi thải 

4 Trạm trộn bê tông - 

5 Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Bãi nửa nổi nửa chìm 

IV 
Khu phụ trợ số 5 (Cụm nhà 
máy) 

  

1 Nhà làm việc của công nhân - 

1,5 ha  
2 Trạm trộn bê tông 60 m3/h 

3 Bãi thải số 05 Có kè gia cố chân bãi thải 

4 Bãi thải số 06 Có kè gia cố chân bãi thải 



5 Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Bãi nửa nổi nửa chìm  

 (Nguồn: Thuyết minh chung - Hồ sơ NCKT của Dự án) 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có) 

- Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường quy định tại Phụ lục II. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Căn cứ theo khoản 26, Điều 3, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính Phủ được Sửa đổi bổ sung tại điểm b, khoản 

1, Điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025 của Chính phủ, nguồn tiếp nhận 

nước thải của dự án được xác định là suối Là Si là phụ lưu cấp 1 của suối Nậm Là. Theo 

phụ lục XX kèm theo Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 07/12/2023 khu Nậm Là (nguồn 

liên thông gần nhất với suối Là Si) được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, thuỷ điện và 

quy hoạch cho mục đích nông nghiệp, sinh hoạt và thủy điện. 

- Dự án chiếm dụng 1,1279 ha hiện trạng đất có rừng tự nhiên (theo biên bản kiểm 

tra thực địa khu đất dự kiến đầu tư xây dựng dự án Thuỷ điện Là Si 1, ngày 27/12/2025) 

- Dự án không sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và không nằm 

trong khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản.  

- Việc thực hiện Dự án không chiếm dụng đất ở và không phải thực hiện di dân, tái 

định cư. 

 Kết luận: Từ các nhận định trên, xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

là chiếm dụng 1,1279 ha diện tích rừng tự nhiên. 

2. Các nội dung tham vấn 

2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư: 

- Địa điểm thực hiện: Thuỷ điện Là Si 1 thuộc xã Thu Lũm và xã Pa ủ, tỉnh Lai Châu 

2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư: 

2.2.1. Nước thải, khí thải 

2.2.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ 150 cán bộ công nhân xây dựng với lưu lượng 

15m3/ngày đêm, dự án bố trí 03 khu vực phụ trợ tương đương 5 m3/ngày/khu vực. Thành 

phần chủ yếu là TSS, các chất hữu cơ, photpho, nito, dầu mỡ và vi sinh vật,… 

- Nước thải xây dựng: 



+ Nước thải thi công móng các hạng mục công trình: phát sinh do nước mưa và nước 

ngầm xâm nhập vào khu vực thi công với lưu lượng khoảng 20m3/ngày. Thành phần chủ 

yếu là TSS, độ đục… 

+ Nước thải thi công hầm: Phát sinh do nước mưa và nước ngầm xâm nhập vào khu 

vực thi công với lưu lượng khoảng 3m3/ngày (0,5 m3/ngày tại khu vực thi công hầm phụ 

và 2,5 m3/ngày tại khu vực thi công hầm chính). Thành phần chủ yếu là TSS, trinitotoluen 

trong thuốc nổ còn sót lại và hòa tan vào nguồn nước. 

+ Nước thải bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, rửa xe: Nước thải từ hoạt động 

rửa xe phát sinh với lưu lượng 1,89m3/ngày/2 khu vực, tương đương 0,95m3/ngày/khu vực. 

Thành phần của lượng nước thải này chủ yếu là chất rắn lơ lửng và dầu mỡ. 

+ Nước thải trạm trộn bê tông: Nước thải phát sinh do rửa cốt liệu bê tông, lưu lượng 

phát sinh 256m3/ngày đêm/2 trạm, tương đương 128m3/ngày/trạm. Thành phần chủ yếu là 

TSS,… 

b. Giai đoạn hoạt động:  

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ 18 cán bộ công nhân vận hành với lưu lượng 

1,8m3/ngày đêm. Thành phần chủ yếu là TSS, các chất hữu cơ, photpho, nito, dầu mỡ và 

vi sinh vật,… 

- Nước thải sản xuất: Phát sinh do rò rỉ tại hệ thống van và hệ thống cấp nước bên 

trong nhà máy với lưu lượng phát sinh khoảng 5,6m3/ngày. Thành phần chủ yếu là dầu mỡ 

(lượng ít). 

2.2.1.2.  Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải:  

a. Giai đoạn thi công xây dựng:  

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu, máy móc 

thiết bị đến công trường. Tải lượng ô nhiễm bao gồm 23,8 mg/s Bụi; 70,7 mg/s CO; 35,1 

mg/s NO2; 5,6 mg/s SO2 và 19,5 mg/s VOC. 

- Bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển đất đá đi đổ thải. Tải lượng ô nhiễm 

bao gồm 1,24 mg/s Bụi; 1,21 mg/s CO; 0,6 mg/s NO2; 0,01 mg/s SO2 và 0,33 mg/s VOC. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động phá đá nổ mìn. 

- Bụi phát sinh do hoạt động đào, đắp các hạng mục công trình. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị sử dụng aầu. 

- Bụi phát sinh do bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu thi công xây dựng. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình. 



- Khói, bụi phát sinh từ công đoạn hàn. 

- Bụi, khí thải từ trạm trộn bê tông. 

b. Giai đoạn hoạt động 

- Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông ra vào dự án, chủ yếu là phương tiện cá nhân 

của cán bộ, công nhân vận hành. Thành phần ô nhiễm bao gồm: Bụi, SO2, CO, NOx, CO2, 

VOC. 

- Ô nhiễm không khí do tích nước hồ chứa: Phát sinh do quá trình phân hủy sinh khối 

ngập trong lòng hồ và phát tán do bốc hơi hồ chứa. Thành phần chính bao gồm CO2, H2S. 

- Bụi, khí thải do máy phát điện dự phòng. Thành phần ô nhiễm bao gồm: Bụi, SO2, 

CO, NOx. 

2.2.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

2.2.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn sinh hoạt:  

- Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ 150 cán bộ công nhân xây dựng với khối lượng 

phát sinh là 63 kg/ngày, dự án bố trí 3 khu vực phụ trợ, mỗi khu vực có 50 công nhân xây 

dựng, do đó khối lượng phát sinh ở mỗi khu vực là 21 kg/ngày. 

- Giai đoạn hoạt động: Phát sinh từ 18 cán bộ công nhân xây dựng với khối lượng 

phát sinh là 7,56 kg/ngày. 

2.2.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

a. Giai đoạn thi công 

- Chất thải rắn xây dựng: phát sinh trong cả quá trình thi công với tổng khối lượng 

khoảng 103,1 tấn. Thành phần chủ yếu bao gồm gỗ, sắt, thép, tôn, bao bì, gạch vỡ… là 

những chất trơ với môi trường. 

- Đất, đá thừa từ hoạt động đào đắp phát sinh khoảng 97.568m3/giai đoạn. 

- Chất thải rắn từ hoạt động giải phóng mặt bằng: sinh khối thực vật với khối lượng 

137,56 tấn. 

- Bùn thải từ nước thi công hầm phát sinh khoảng 0,042m3/ngày. 

- Bùn từ bể tự hoại phát sinh khoảng 0,70518 m3/năm. 

- Dầu mỡ, cặn lắng từ bể tách mỡ, bao gồm: 0,43kg dầu mỡ/ngày; 0,19kg cặn 

lắng/ngày. 

- Chất thải do phá dỡ, thu dọn công trường. 

b. Giai đoạn hoạt động 

- Chất thải rắn từ thượng nguồn trôi về hồ chứa khoảng 60 kg/ngày vào mùa kiệt và 



300 kg/ngày vào mùa mưa. Chủ yếu là thân cây gỗ tạp, tre, nứa và các loại rác sinh hoạt 

như bao bì, túi ni lông, chai lọ nhựa,… 

- Bùn cặn lắng hồ chứa: 46,6˟103 m3/năm. 

- Bùn từ bể tự hoại phát sinh khoảng 0,14 m3/năm. 

- Dầu mỡ, cặn lắng từ bể tách mỡ, bao gồm: 0,085kg dầu mỡ/ngày; 0,037kg cặn 

lắng/ngày. 

2.2.2.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

- Giai đoạn xây dựng: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng 

máy móc, phương tiện, phát sinh từ khu vực văn phòng. Bao gồm các loại như giẻ lau dính 

dầu, cặn dầu thải, bao bì chứa thành phần nguy hại,… với khối lượng phát sinh khoảng 

2.024 kg/năm. 

- Giai đoạn vận hành: Phát sinh từ một số hoạt động bảo dưỡng bảo trì thiết bị, sự cố 

trong khu vực nhà máy, nhà vận hành. Bao gồm các loại như Bóng đèn, pin, ăc quy, các 

loại rẻ lau dính dầu, dầu thải các loại,… với khối lượng phát sinh khoảng 685kg/năm. 

2.2.3. Tiếng ồn, độ rung 

- Giai đoạn thi công: Phát sinh từ hoạt động của phương tiện, máy móc, thiết bị thi 

công, từ hoạt động của trạm trộn, hoạt động nổ mìn. Quy chuẩn áp dụng: QCVN 

26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (có hiệu lực thi hành từ ngày 

14/11/2025); QCVN 27:2025/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung (có hiệu 

lực thi hành từ ngày 14/11/2025). 

- Giai đoạn hoạt động: Nguồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thiết bị, tua bin. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

(có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2025); QCVN 27:2025/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về độ rung (có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2025). 

2.2.4. Các tác động khác 

2.2.4.1. Giai đoạn thi công 

- Tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học: làm thay đổi cảnh quan khu vực, suy 

giảm hệ sinh thái tự nhiên. 

- Tác động đến rừng tự nhiên. 

- Tác động đến nhu cầu sử dụng nước trong khu vực, đặc biệt là phía hạ du. 

- Tác động đến kinh tế -  xã hội ở cả mặt tích cực và tiêu cực. 

- Tác động đến giao thông khu vực: gia tăng mật độ giao thông, gây nguy cơ tai nạn 



và hưu hỏng các tuyến đường. 

- Tác động đến địa chất do rung chấn trong quá trình nổ mìn. 

- Tác động từ hoạt động thi công tuyến đường dây. 

- Tác động tại khu vực bãi đổ thải do gia tăng nguy cơ sạt lở. 

- Tác động đến diện tích canh tác của người dân ngoài phạm vi thu hồi. 

- Tác động gây mất ổn định lòng, bờ bãi sông, suối do hoạt động đào đắp thi công, 

bồi lắng. 

- Tác động do sự cố gây ra: 

+ Sự cố sạt trượt đất đá, sụt lún. 

+ Sự cố vỡ để quai. 

+ Sự cố đá rơi, sập hầm và các sự cố trong hầm trong khi thi công. 

+ Sự cố về mất an toàn lao động. 

+ Sự cố do nguy cơ xảy ra dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm. 

+ Sự cố cháy nổ, cháy rừng. 

+ Sự cố do thiên tai. 

- Sự cố trong quá trình thi công tuyến đường dây 110kV. 

2.2.4.2. Giai đoạn hoạt động 

- Tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học: thay đổi hệ sinh thái khu vực, hình 

thành hệ sinh thái hồ chứa. 

- Tác động do điện từ trường. 

- Tác động đến kinh tế - xã hội. 

- Tác động đến môi trường tự nhiên: tác động đến khí hậu, địa hình, cảnh quan, thay 

đổi địa chất công trình. Hình thành kiến tạo, và nguy cơ động đất do hình thành hồ chứa. 

- Tác động đến nhu cầu sử dụng nước suối Là Si  

- Tác động tại khu vực tuyến đường dây 110kV làm hạn chế khả năng sử dụng đất 

khu vực tuyến đường dây. 

- Gia tăng nguy cơ trượt lở, bồi lắng, tái tạo lòng hồ và nguy cơ xói lở hạ du. 

- Tác động do sự cố gây ra: 

+ Sự cố do chất thải rắn trôi về hồ chứa. 

+ Sự cố vỡ đập thủy điện. 

+ Sự cố sạt lở, sụt lún và bồi lắng. 

+ Sự cố vận hành cửa van, cống xả cát, cống xả môi trường và cống trả nước cho 



công trình thủy lợi. 

+ Sự cố sập hầm dẫn nước. 

+ Sự cố rò rỉ dầu. 

+ Sự cố an toàn lao động và nguy hiểm tính mạng. 

+ Sự cố cháy nổ, cháy rừng. 

+ Sự cố về điện và tuyến đường dây. 

+ Sự cố do thiên tai, bão lũ. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

2.3.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

2.3.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

a.1. Giai đoạn thi công 

Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 03 ngăn/bể tách mỡ 2 

ngăn→ Bể sinh học 3 ngăn (ngăn lắng/ ngăn sinh học/ ngăn lọc) → suối Là Si. 

- Tại mỗi khu phụ trợ sẽ xây 01 bể tách mỡ 02 ngăn có dung tích 1,0m3, kích thước 

LxBxH = 1,0x1,0x1,0m (ngăn số 1 có dung tích 0,5m3, kích thước LxBxH = 1,0x0,5x1,0m 

và ngăn số 2 dung tích 0,5m3, kích thước LxBxH = 1,0x0,5x1,0m). Kết cấu đáy bể đổ bê 

tông; tường và vách ngăn xây bằng gạch và vữa xi măng; mặt trong trát vữa xi măng kết 

hợp đánh nhẵn bằng xi măng nguyên chất để chống thấm. Cấu tạo bể dạng 02 ngăn hoạt 

động dựa trên nguyên lý chênh lệch tỷ trọng giữa nước, cặn và dầu mỡ. Nước được tách 

dầu mỡ sẽ chảy qua đường ống về bể sinh học để tiếp tục xử lý. 

- Nước thải tắm giặt được xử lý sơ bộ qua song chắn rác rồi chảy sang bể sinh học để 

xử lý tiếp. Rác thải được giữ lại tại song chắn rác được thu gom và đưa đi xử lý cùng chất 

thải sinh hoạt. 

- Bố trí 03 bể tự hoại 03 ngăn tại 03 khu phụ trợ có dung tích 12m3, kích thước xây 

dựng 3m˟2m˟2m. Kết cấu đáy bể đổ bê tông; tường và vách ngăn xây bằng gạch và vữa xi 

măng; mặt trong trát vữa xi măng kết hợp đánh nhẵn bằng xi măng nguyên chất để chống 

thấm. Nước được xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn sẽ chảy qua đường ống về bể sinh học để 

tiếp tục xử lý. Định kỳ 06 tháng/lần sử dụng men vi sinh (chế phẩm vi sinh BIO-phốt), để 

gia tăng khả năng xử lý của bể và giảm thiểu mùi hôi. Định kỳ 01 năm/lần thuê đơn vị có 

chức năng tới hút bùn cặn trong bể tự hoại, xử lý theo quy định. 

- Bố trí 03 bể sinh học 03 ngăn tại 03 khu phụ trợ dung tích 40m3, kích thước 5˟4˟2m, chia 



thành 3 ngăn (Ngăn lắng kích thước 1˟4˟2m; ngăn sinh học kích thước 3˟4˟2m; ngăn lọc 

cát kích thước 1˟4˟2m). 

Kết cấu đáy bể đổ bê tông; tường và vách ngăn xây bằng gạch và vữa xi măng; mặt 

trong trát vữa xi măng kết hợp đánh nhẵn bằng xi măng nguyên chất để chống thấm; nắp 

bể bằng tấm đan bê tông cốt thép đúc sẵn. Ngăn sinh học thả bèo tây, ngăn lọc bố trí 3 lớp 

vật liệu lọc là sỏi lớn, sỏi nhỏ và cát. 

- Nguồn tiếp nhận: Suối Là Si tại xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu; 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột B; K=1,2); 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Dòng số 01 (khu vực nhà máy): sau xử lý bằng bể sinh học qua ống thoát nước 

bằng nhựa PVC ra suối Là Si thuộc địa phận xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu. Tọa độ vị trí xả 

X=  2506473; Y = 443008 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

+ Dòng số 02 (khu vực đập): sau xử lý bằng bể lắng lọc qua ống thoát nước bằng 

nhựa PVC ra suối Là Si thuộc địa phận xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu. Tọa độ vị trí xả X = 

2508667; Y = 448198 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

+ Dòng số 03 (khu vực hầm phụ): sau xử lý bằng bể lắng lọc qua ống thoát nước bằng 

nhựa PVC ra suối Là Pơ thuộc địa phận xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu. Tọa độ vị trí xả X = 

2508657; Y = 443660 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả: Tự chảy, xả mặt, xả ven bờ; 

- Chế độ xả: Xả liên tục. 

a.2. Giai đoạn hoạt động 

Quy trình thu gom, xử lý, xả thải: Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 03 ngăn/thiết 

bị tách mỡ 3 ngăn→ Bể sinh học 3 ngăn (ngăn lắng/ ngăn sinh học/ ngăn lọc) → đồng 

hồ đo lưu lượng → suối Là Si. 

- Bố trí thiết bị tách mỡ dung tích 126 lít, vật liệu inox tại khu vực bếp ăn để xử lý 

nước thải nhà bếp. 

- Nước thải tắm giặt được xử lý sơ bộ qua song chắn rác rồi chảy sang bể sinh học để 

xử lý tiếp. Rác thải được giữ lại tại song chắn rác được thu gom và đưa đi xử lý cùng chất 

sinh hoạt. 

- Tận dụng bể tự hoại từ giai đoạn xây dựng tại khu nhà máy có dung tích 12m3, kích 

thước xây dựng 3m˟2m˟2m. Kết cấu đáy bể đổ bê tông; tường và vách ngăn xây bằng gạch 



và vữa xi măng; mặt trong trát vữa xi măng kết hợp đánh nhẵn bằng xi măng nguyên chất 

để chống thấm. Nước được xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn sẽ chảy qua đường ống về bể sinh 

học để tiếp tục xử lý. Định kỳ 06 tháng/lần sử dụng men vi sinh (chế phẩm vi sinh BIO-

phốt), để gia tăng khả năng xử lý của bể và giảm thiểu mùi hôi. Định kỳ 01 năm/lần thuê 

đơn vị có chức năng tới hút bùn cặn trong bể tự hoại, xử lý theo quy định. 

- Tận dụng bể sinh học tại khu vực nhà máy từ giai đoạn thi công dung tích 40m3, 

kích thước 5˟4˟2m, chia thành 3 ngăn (Ngăn lắng kích thước 1˟4˟2m; ngăn sinh học kích 

thước 3˟4˟2m; ngăn lọc cát kích thước 1˟4˟2m) 

Kết cấu đáy bể đổ bê tông; tường và vách ngăn xây bằng gạch và vữa xi măng; mặt 

trong trát vữa xi măng kết hợp đánh nhẵn bằng xi măng nguyên chất để chống thấm; nắp 

bể bằng tấm đan bê tông cốt thép đúc sẵn. Ngăn sinh học thả bèo tây, ngăn lọc bố trí 3 lớp 

vật liệu lọc là sỏi lớn, sỏi nhỏ và cát. 

- Nguồn tiếp nhận: Suối Là Si tại xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu; 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột B; K=1,2); 

- Vị trí xả nước thải:  sau xử lý bằng bể sinh học qua ống thoát nước bằng nhựa PVC 

ra suối Là Si thuộc địa phận xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu. Tọa độ vị trí xả X=  2506548; Y 

= 442981 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả: Tự chảy, xả mặt, xả ven bờ; 

- Chế độ xả: Xả liên tục. 

- Thiết bị quan trắc: Chủ dự án lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng để kiểm soát lưu lượng 

nước thải đầu ra. 

b. Nước thải xây dựng, sản xuất 

b.1. Giai đoạn thi công 

*) Nước hố móng do đắp đê quai: 

Là nước suối Là Si thấm qua đê quai vào hố móng, sẽ dùng hệ thống bơm để hút, dẫn 

nước ra ngoài trở lại suối với phương thức xả gián đoạn; vị trí xả thải không cố định. 

*) Nước thi công hầm 

Bố trí 02 hố lắng tại 02 cửa hầm có dung tích 1,5m3, kích thước BxLxH= 

1,5x1,0x1,0m. Trong bể bố trí lớp vật liệu bằng than hoạt tính để hấp phụ Trinitotoluen. 

Nước sau khi xử lý sẽ sử dụng để tưới ẩm công trường, phần còn lại chảy ra suối Là Si. 

- Nguồn tiếp nhận: Suối Là Si, xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu; 



- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột B (Kq=0,9; Kf=1,2); 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Dòng số 04: Nước thi công hầm (cửa hầm phụ) xả ra suối Là Pơ thuộc địa phận xã 

Thu Lũm, tỉnh Lai Châu. Tọa độ vị trí xả X= 2490612; Y = 462368 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

+ Dòng số 05: Nước thi công hầm (cửa hầm khu nhà máy) xả ra suối Là Si thuộc địa 

phận xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu. Tọa độ vị trí xả X = 2490400; Y = 461738 (theo hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả: Tự chảy, xả mặt, xả ven bờ.  

- Chế độ xả: Xả liên tục. 

*) Nước rửa bánh xe:  

Bố trí 02 hố lắng tại 2 cầu rửa xe dung tích 2m3 có kích thước L ˟ B ˟ H = 2˟1˟1 = 

2,0m3 có kết cấu bể được xây dựng kết cấu gạch, trát vữa, đảm bảo thu được toàn bộ lượng 

nước của hố nước rửa bánh xe, bên trong bể bố trí tấm bông lọc dầu. Nước sau khi lắng 

cặn sẽ tái sử dụng để tưới ẩm mặt đường, công trường, rửa xe, không xả thải. 

Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải rửa xe → bể thu gom (có bố trí bông lọc dầu) → 

tận dụng tưới ẩm công trường và rửa bánh xe, không xả thải. 

* ) Nước thải trạm trộn bê tông 

Bố trí 02 bể lắng để thu gom và xử lý nước thải tại 02 trạm trộn bê tông (1 bể/trạm), 

mỗi bể có dung tích 20m3 (kích thước 4˟2,5˟2m) đảm bảo thời gian lưu nước tối thiểu là 2 

giờ. Bể được xây dựng kết cấu gạch, trát vữa. 

Phần cặn lắng định kỳ nạo vét và xử lý như đối với bùn nạo vét. Nước sau khi lắng tận 

dụng tưới ẩm công trường và có thể tái sử dụng để rửa cốt liệu bê tông, không xả thải. 

Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải rửa xe → bể lắng → tận dụng tưới ẩm công trường 

và rửa cốt liệu, không xả thải. 

b.2. Giai đoạn hoạt động 

Xây dựng bể thu nước rò rỉ dung tích toàn bộ bể là 14,4m3, ngăn 1 dung tích 7m3 

(kích thước dài ˟ rộng ˟ sâu = 2,65 ˟ 1,5 ˟ 1,75m); ngăn thứ 2 dung tích 7,4m3 (kích thước 

dài ˟ rộng ˟ sâu = 2,65 ˟ 1,6 ˟ 1,75m). Nước lẫn dầu sau khi được thu gom về ngăn thứ 

nhất, phần dầu sẽ theo nguyên lý trọng lực dầu nhẹ hơn nước và nổi lên bề mặt của ngăn 



1, phần nước trong theo đường ống dưới đáy bể sang ngăn thứ 2. Sau khi nước ở ngăn thứ 

2 đầy sẽ được bơm ra ngoài bằng đường ống thép DN80cm. 

Quy trình xử lý, xả thải: Nước rò rỉ → Bể thu nước rò rỉ (có tấm bông lọc dầu) → 

đồng hồ đo lưu lượng → suối Là Si. 

- Nguồn tiếp nhận: Suối Là Si, thuộc địa phận xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu; 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghệp (cột B) trước khi thoát ra điểm xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Vị trí xả nước thải: sau bể chứa nước rỏ rỉ qua ống thoát nước bằng nhựa PVC ra 

suối Là Si thuộc địa phận xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu. Tọa độ vị trí xả X=  2506552; Y = 

443018 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả: Tự chảy, xả mặt, xả ven bờ; 

- Chế độ xả: Xả liên tục. 

- Thiết bị quan trắc: Chủ dự án lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng để kiểm soát lưu lượng 

ước thải đầu ra. 

2.3.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

a. Giai đoạn xây dựng 

- Đối với bụi từ hoạt động đào đắp, vận chuyển: Phun nước làm ẩm bề mặt khu vực 

thi công đào đắp, san gạt và tuyến đường thi công – vận hành với tần suất 02 lần/ngày vào 

những ngày nắng nóng. Nước làm ẩm là nước suối Là Si và nước rửa xe, rửa cốt kiệu bê 

tông sau xử lý, phun bằng vòi nhựa có đường kính 3 - 5cm. Trang bị bảo hộ lao động cho 

công nhân thi công; các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công sử dụng phải có giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện cơ giới của Cục Đăng kiểm Việt 

Nam, người điều khiển có Giấy phép lái xe, chứng chỉ đào tạo quy định; các xe vận chuyển 

có thùng kín hoặc phủ bạt kín, chở đúng tải trọng cho phép. Bố trí cầu rửa xe ra vào công 

trường để giảm thiểu phát tán bụi trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Giảm thiểu tác động do hoạt động nổ mìn: thực hiện đúng và đầy đủ về các biện 

pháp kỹ thuật trong công tác nổ mìn theo QCVN-01:2019/BCT, dùng khoan có hệ thống 

dập bụi bằng nước, sử dụng quạt thông gió công suất lớn để hút bụi và khí độc phát sinh ra 

ngoài. 

- Thiết bị xử lý bụi từ trạm trộn bê tông, trạm nghiền: Bố trí hệ thống phun nước để 

phun nước tưới ẩm, rửa cốt liệu, hạn chế bụi phát sinh khi máy chạy (máy bơm công suất 

bơm 2,5 m3/giờ và vòi phun nước đường ống dẫn PVC-D36mm dài khoảng 100m, có thể di 



chuyển linh động, thiết bị phun 10 đầu phun, đường kính lỗ tưới D5mm). Sử dụng trạm trộn 

bê tông kín. Ngăn ngừa phát tán bụi tại silo: Theo thiết kế, trong silo của trạm trộn bê tông 

xi măng đã có các thiết bị lọc bụi. Thông thường trạm sử dụng hệ thống lọc bụi túi dạng khô 

(lọc bụi khô). 

- Trang bị bảo hộ cho công nhân. 

- Lựa chọn thời điểm thi công hợp lý, tránh những thời điểm gió to và hướng gió về 

phía khu dân cư để giảm thiểu phát tán bụi, khí thải. 

- Bố trí bãi thi công tại các khu vực thông thoáng để giảm thiểu nồng độ khí thải, giảm 

tác động đến sức khỏe công nhân lao động. 

b. Giai đoạn hoạt động 

- Toàn bộ tuyến đường từ nhà máy đến nhà quản lý vận hành của dự án và khu vực 

sân của nhà máy sẽ được bê tông hóa. 

- Thường xuyên quét dọn, làm sạch các đoạn đường khu vực nhà máy. 

- Chỉ sử dụng dầu DO đạt tiêu chuẩn ghi trong danh mục hàng hóa do Tập đoàn Xăng 

dầu Việt Nam ban hành và phù hợp với tiêu chuẩn xăng dầu được phép lưu thông tại Việt 

Nam trong mọi trường hợp. 

- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo máy phát điện luôn ở 

tình trạng hoạt động tốt nhất.  

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất lượng môi trường theo QCVN 

05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

2.3.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

2.3.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

a.1. Giai đoạn xây dựng 

- Bố trí 09 thùng 20 lít chứa CTRSH (tại mỗi khu phụ trợ sẽ bố trí 03 thùng: 01 thùng 

màu xanh lá đựng chất thải hữu cơ; 01 thùng màu xanh lam đựng chất thải có khả năng tái 

sử dụng, tái chế; 01 thùng màu đen đựng chất thải khác). Rác thải sinh họat sau khi được 

phân loại, tận dụng lại, phần còn lại vận chuyển xử lý theo quy định tần suất không quá 03 

ngày/lần. 

- Xây dựng 03 hố chôn lấp CTRSH như sau: gần khu vực nhà máy, 01 hố chôn lấp 

CTRSH gần khu vực đập và 01 hố chôn lấp gần khu vực thi công hầm phụ như sau: 

+ Hố chôn lấp CTRSH ở khu vực nhà máy: Diện tích xây dựng khoảng 50m2, dung 



tích chứa 250m3, kích thước xây dựng dài ˟ rộng = 10 ˟ 5m, sâu 3,5m, cao 1,5m, đối với 

hố chôn lấp CTRSH tại khu vực nhà máy được tận dụng cho quá trình vận hành. 

+ Hố chôn lấp CTRSH khu vực đập đâu mối: Diện tích xây dựng khoảng 25m2, dung 

tích chứa 125m3, kích thước xây dựng dài ˟ rộng = 5 ˟ 2,5m, sâu 3,5m, cao 1,5m, sau khi 

kết thúc xây dựng chủ dự án tiến hành đóng cửa bãi chôn lấp (phủ lớp đất và tiến hành 

trồng cây).  

+ Hố chôn lấp CTRSH khu vực hầm phụ: Diện tích xây dựng khoảng 25m2, dung tích 

chứa 125m3, kích thước xây dựng dài ˟ rộng = 5 ˟ 2,5m, sâu 3,5m, cao 1,5m, sau khi kết 

thúc xây dựng chủ dự án tiến hành đóng cửa bãi chôn lấp (phủ lớp đất và tiến hành trồng 

cây). 

Toàn bộ hố chôn lấp CTRSH được thiết kế dạng nửa nổi, nửa chìm. 

Bãi chôn lấp đảm bảo các quy định vệ sinh, nền đất dầm chặt, đáy và xung quanh hố 

dải bạt HDPE; mặt hố được thiết kế cao hơn địa hình tự nhiên xung quanh 1,5m; xung 

quanh hố có bố trí rãnh thoát nước mưa để thoát nước nhanh tránh ứ đọng nước ngấm vào 

hố; dưới đáy hố bố trí ống nhựa có đường kính phù hợp để thu nước từ hố sang bể chứa 

nước rò rỉ. Xung quanh hố có bờ đất cao để ngăn nước mưa chảy vào trong hố, trên mặt hố 

được phủ bạt kín hạn chế nước mưa ngấm vào trong hố và giảm phát tán mùi ra xung 

quanh,... đảm bảo các quy định vệ sinh theo đúng TCXDVN 261:2001 Hố chôn lấp chất 

thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- Tại hố chôn lấp sẽ bố trí 01 bể thu nước rỉ rác với dung tích khoảng 2m3 có kích thước 

LxBxH = 1,0 x 1,0 x 2,0m để thu và xử lý nước rỉ rác phát sinh từ hố chôn lấp. Bể có nắp 

đậy BTCT, trên nắp bể bố trí ống nhựa với kích thước phù hợp vừa để thoát khí, vừa để kiểm 

tra. Bể có lớp màng chống thấm HDPE lót đáy và thành bể để chống thấm. Định kỳ với tần 

suất 01 năm/lần thuê đơn vị có chức năng tới hút nước rò rỉ cùng với bùn cặn trong bể tự 

hoại, xử lý theo quy định. 

Quy trình chôn lấp: Định kỳ 03 ngày/lần toàn bộ chất thải cần chôn lấp ở cả 2 khu vực 

(nhà máy và đập) được thu gom vận chuyển về hố chôn lấp. Do khối lượng cần chôn lấp nhỏ 

không đủ xử lý theo từng đợt, do đó quy trình bảo quản và xử lý rác thải tại ô chôn lấp như 

sau: Chất thải sau khi được đổ vào ô chôn lấp được san đều và đầm nhẹ → tiến hành rắc vôi 

khử trùng → phủ bạt kín hạn chế nước mưa ngấm vào trong ô và giảm phát tán mùi ra xung 

quanh. Tiến hành như vậy cho đến khi lượng rác trong ô chôn lấp dày khoảng 0,3-0,5m sẽ 

tiến hành san gạt và đầm nén kỹ → lấp đất phủ đều khắp và kín lớp chất thải trên bề mặt dày 



khoảng ≥20cm → tiến hành rắc vôi khử trùng → phủ bạt kín hạn chế nước mưa ngấm vào 

trong ô và giảm phát tán mùi ra xung quanh. Tiến trình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đầy 

bề mặt ô chôn lấp. 

a.2. Giai đoạn hoạt động 

- Tận dụng 06 thùng 20 lít chứa CTRSH từ giai đoạn thi công để bố trí tại nhà máy 

và nhà quản lý vận hành (mỗi vị trí 03 thùng): 01 thùng màu xanh lá đựng chất thải hữu 

cơ; 01 thùng màu xanh lam đựng chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; 01 thùng màu 

đen đựng chất thải khác. Rác thải sinh họat sau khi được phân loại, tận dụng lại, phần còn 

lại vận chuyển xử lý theo quy định tần suất không quá 03 ngày/lần. 

- Tiếp tục sử dụng hố chôn lấp CTRSH gần khu vực nhà máy được xây dựng từ giai 

đoạn thi công. Đã tính toán thiết kế dung tích chứa đảm bảo chứa hết CTRSH của 50 năm 

vận hành dự án. Hố có diện tích 50m2, dung tích 250m3 với kích thước dài ˟ rộng = 5 ˟ 2m, 

sâu 3,5m, cao 1,5m. Hố chôn lấp được xây ở vị trí cao, xa nguồn nước, có nền đất ổn định. 

Đảm bảo các quy định vệ sinh, nền đất dầm chặt, đáy và xung quanh hố dải bạt HDPE, mặt 

hố được thiết kế cao hơn địa hình tự nhiên xung quanh 1,5m, xung quanh hố có bố trí rãnh 

thoát nước mưa để thoát nước nhanh tránh ứ đọng nước ngấm vào hố. Xung quanh hố có 

bờ đất cao để ngăn nước mưa chảy vào trong hố, trên mặt hố được phủ bạt kín hạn chế 

nước mưa ngấm vào trong hố và giảm phát tán mùi ra xung quanh,... đảm bảo các quy định 

vệ sinh theo đúng TCXDVN 261:2001 Hố chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế. 

Định kỳ 03 ngày/lần chất thải được thu gom vận chuyển về hố chôn lấp, sẽ được đổ thành 

các ô riêng rẽ. Quy trình chôn lấp thực hiện tương tự giai đoạn thi công. 

- Tiếp tục sử dụng b Tiếp tục sử dụng h vệ sinh theo đúng TCX3 (kích thưc sử dụng h vệ sinh 

theo đúng TCXDVN 261:20. Bể có nắp đậy bê tông cốt thép, trên nắp bể bố trí ống nhựa với 

kích thước phù hợp vừa để thoát khí (nếu có), vừa để kiểm tra. Hố có lớp sét mịn chống thấm 

đầm chặt và màng chống thấm HDPE lót đáy và thành hố để chống thấm. Định kỳ với tần 

suất 01 năm/lần thuê đơn vị có chức năng tới hút nước rò rỉ cùng với bùn cặn trong 

bể tự hoại, xử lý theo quy định. 

b. Chất thải rắn thông thường khác 

b.1. Giai đoạn thi công 

- Đất đá thải: Bố trí bãi thải tại 06 vị trí (bãi thải số 1 có diện tích 5.370m2, bãi thải 2 

có diện tích 10.680 m2, gần khu vực đập đầu mối; bãi thải 3 có diện tích 6.320m2, bãi thải 

số 4 dùng chung với thuỷ điện Là Pơ có diện tích 4.873m2 gần khu vực thi công hầm phụ; 



bãi thải số 5 có diện tích 9.900m2, bãi thải số 6 có diện tích 4.420m2 gần khu vực nhà máy), 

cụ thể: 

+ Bãi thải số 01 được bố trí gần khu vực tuyến đập đầu mối, điểm gần nhất đến bờ suối 

khoảng 35m, có độ dốc tự nhiên khoảng 6%, địa chất ổn định không có nguy cơ sạt lở, cao 

độ tự nhiên trung bình khoảng 772m và cao độ mực nước suối dâng cao nhất vào mùa lũ là 

770m do đó đảm bảo bãi thải không bị ngập ngay cả khi mực nước suối dâng cao nhất; diện 

tích 5.370m2 với dung tích chứa khoảng 16.110m3 (chiều cao đổ thải thiết kế khoảng 3m). 

+ Bãi thải số 02 được bố trí gần khu vực tuyến đập đầu mối, điểm gần nhất đến bờ suối 

khoảng 5m, có độ dốc tự nhiên khoảng 40%, địa chất ổn định không có nguy cơ sạt lở, cao 

độ tự nhiên trung bình khoảng 775m và cao độ mực nước suối dâng cao nhất vào mùa lũ là 

770m do đó đảm bảo bãi thải không bị ngập ngay cả khi mực nước suối dâng cao nhất; diện 

tích 10.680m2 với dung tích chứa khoảng 26.700m3 (chiều cao đổ thải thiết kế khoảng 2,5m). 

+ Bãi thải số 03 được bố trí gần khu vực hầm phụ, điểm gần nhất đến bờ suối khoảng 

120m, có độ dốc tự nhiên khoảng 50%, địa chất ổn định không có nguy cơ sạt lở, cao độ tự 

nhiên trung bình khoảng 610m và cao độ mực nước suối dâng cao nhất vào mùa lũ là 510m 

do đó đảm bảo bãi thải không bị ngập ngay cả khi mực nước suối dâng cao nhất; diện tích 

6.m2 với dung tích chứa khoảng 15.800m3 (chiều cao đổ thải thiết kế khoảng 2,5m). 

+ Bãi thải số 04 được bố trí gần khu vực hầm phụ (dùng chung với thuỷ điện Là Pơ), 

điểm gần nhất đến bờ suối khoảng 150m, có độ dốc tự nhiên khoảng 37%, địa chất ổn định 

không có nguy cơ sạt lở, cao độ tự nhiên trung bình khoảng 590m và cao độ mực nước suối 

dâng cao nhất vào mùa lũ là 510m do đó đảm bảo bãi thải không bị ngập ngay cả khi mực 

nước suối dâng cao nhất; diện tích 4.873m2 với dung tích chứa khoảng 9.746m3 (chiều cao 

đổ thải thiết kế khoảng 2,0m). 

+ Bãi thải số 05 được bố trí gần khu vực nhà máy, điểm gần nhất đến bờ suối khoảng 

70m, có độ dốc tự nhiên khoảng 60%, địa chất ổn định không có nguy cơ sạt lở, cao độ tự 

nhiên trung bình khoảng 550m và cao độ mực nước suối dâng cao nhất vào mùa lũ là 510m 

do đó đảm bảo bãi thải không bị ngập ngay cả khi mực nước suối dâng cao nhất; diện tích 

9.900m2 với dung tích chứa khoảng 19.800m3 (chiều cao đổ thải thiết kế khoảng 2,0m). 

+ Bãi thải số 06 được bố trí gần khu vực nhà máy, điểm gần nhất đến bờ suối khoảng 

15m, có độ dốc tự nhiên khoảng 40%, địa chất ổn định không có nguy cơ sạt lở, cao độ tự 

nhiên trung bình khoảng 540m và cao độ mực nước suối dâng cao nhất vào mùa lũ là 510m 



do đó đảm bảo bãi thải không bị ngập ngay cả khi mực nước suối dâng cao nhất; diện tích 

4.420m2 với dung tích chứa khoảng 11.050m3 (chiều cao đổ thải thiết kế khoảng 2,5m). 

Kè rọ đá được cấu tạo bởi nhiều rọ đá nối tiếp nhau, kích thước dài x rộng x cao = 

2,0˟1,0˟1,0m; rọ đá được làm bằng các khung thép phi 6,0, bọc bằng lưới mắt cáo phi 3,0. 

Dùng dây thép mạ kẽm để buộc chặt các rọ với nhau tại vị trí khớp nối. Bố trí cọc bê tông 

kích thước LxBxH = 0,3˟0,4˟3,0m (phần sâu chôn cột 0,6m), cách 10m bố trí 01 trụ neo 

chặt với rọ đá để giữ đất. Trong thân kè có bố trí ống tiêu thoát nước D45mm (cách 05m 

bố trí 01 ống) đảm bảo được khả năng tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa. 

Phần trên bãi thải tạo mái dốc taluy, lu lèn đầm chặt đất đá đạt độ chặt K98 để đảm 

bảo an toàn bãi thải. Sau khi kết thúc đổ thải, bãi thải 2,3,4,5,6 sẽ được san phẳng bằng máy 

ủi và lu lèn vừa phải sau đó tiến hành trồng cây Keo lai phủ xanh bề mặt. Mật độ cây trồng 

cây khoảng 1.600 cây/ha. 

- Đối với CTR là sinh khối phát quang: Đối với các cây thân gỗ nhỏ và vừa thì được 

thu gom và tận dụng làm củi đốt. Các thân cây bụi, trảng cỏ và dứa daị được thu gom tập 

kết tại các vị trí thích hợp, phơi khô chia thành từng đợt nhỏ để đốt. 

- Đối với CTR là bìa các tông, gỗ, mẩu sắt thép: Được thu gom, tập kết, bán cho đơn 

vị có chức năng thu mua, tái chế. 

- Bùn thải từ các bể xử lý nước thải thi công: định kỳ nạo vét đưa về bãi chôn lấp của 

dự án. 

- Bùn thải bể tự hoại: định kỳ thuê đơn vị thu gom, xử lý 

- Dầu mỡ, cạn lắng bể tách mỡ: sử dụng biện pháp phân hủy bằng chế phẩm sinh học 

Biofix, nước sau phân hủy đưa về bể sinh học. 

b.2. Giai đoạn hoạt động 

- Chất thải rắn từ thượng nguồn trôi về hồ chứa: Tại cửa lấy nước bố 01 trí lưới chắn 

rác có kích thước LxB = 2,4 ˟ 2,4m để thu chất thải rắn từ thượng nguồn trôi về hồ chứa. 

Công nhân vận hành sẽ tổ chức trục vớt rác 01 lần/ngày vào mùa kiệt và từ 2 - 3 lần/ngày 

vào mùa lũ, đảm bảo lưu lượng nước đưa về nhà máy thủy điện đúng như thiết kế. Rác sau 

khi thu gom được phân loại, xử lý: Đối với cây gỗ, tre nứa, các cành cây có kích thước lớn tận 

dụng chất đốt; cành nhỏ, rễ, lá cây vụn được vận chuyển đến nơi cao ráo để phơi khô rồi đốt; 

chất thải nhựa thu gom để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu; túi ni lông, rác thải khác thì thu 

gom và chôn lấp chung với chất thải rắn sinh hoạt của dự án; xác động vật (nếu có) xử lý theo 

quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật. 



- Bùn thải bể tự hoại: định kỳ thuê đơn vị thu gom, xử lý 

- Dầu mỡ, cạn lắng bể tách mỡ: sử dụng biện pháp phân hủy bằng chế phẩm sinh học 

Biofix, nước sau phân hủy đưa về bể sinh học. 

- Chất thải từ hoạt động thay thế vật liệu bể sinh học: 

+ Đối với cây bèo tây: tận dụng làm thức ăn chăn nuôi cho các hộ gia đình xung quanh 

khu vực dự án. 

+ Đối với vật liệu lọc: thu gom và vận chuyển đến bãi chôn lấp của dự án. 

2.3.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn thi công:  

Bố trí kho lưu trữ CTNH trong công trường (rộng 20 m2, kích thước kho dài ˟ rộng 

= 5 ˟ 4 (m), cao 3(m), bố trí gần nhà máy thủy điện). Kho được thiết kế kiểu kho kín, tường 

xây gạch trát vữa thông thường dày 13cm, có mái che, nền cao được lát gạch và đặt tại nơi 

có cao trình đảm bảo, xa khu dân cư, khu lán trại để tránh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và đảm 

bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên; bố trí biển cảnh báo nguy hại tại khu vực lưu chứa. 

Trong kho bố trí 6 thùng chứa CTNH dung tích 60l, 2 thùng 120l để lưu chứa riêng 

biệt từng loại chất thải nguy hại như giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, …; 2 

thùng phuy 200l đựng dầu nhớt thải tại kho chứa CTNH. 

- Hợp đồng thuê các đơn vị có đủ năng lực được cấp phép thu gom, vận chuyển và xử 

lý CTNH theo quy định. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Tiếp tục sử dụng kho chứa CTNH có diện tích 20m2 được xây dựng tại khu vực nhà 

máy, kích thước kho dài ˟ rộng = 5 ˟ 4 (m), cao 3(m). Kho được thiết kế kiểu kho kín, 

tường xây gạch trát vữa thông thường dày 13cm, có mái che, nền cao được lát gạch và đặt 

tại nơi có cao trình đảm bảo, xa khu dân cư, khu lán trại để tránh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ 

và đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên; bố trí biển cảnh báo nguy hại tại khu vực 

lưu chứa. 

Trong kho bố trí cát, xẻng để phòng ngừa sự cố tràn đổ chất thải nguy hại dạng lỏng, 

bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy. Kho có hệ thống rãnh và hố thu để thu gom trong 

trường hợp tràn, đổ chất thải dạng lỏng, cửa kho có gờ chống tràn để phòng ngừa chất thải 

tràn đổ ra ngoài phạm vi kho chứa. 

- Hợp đồng thuê các đơn vị có đủ năng lực được cấp phép thu gom, vận chuyển và xử 

lý CTNH theo quy định. 



2.3.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

2.3.3.1. Giai đoạn xây dựng 

- Sử dụng máy móc, phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của Cục Đăng kiểm 

Việt Nam; các thiết bị thi công được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Toàn bộ thuốc nổ công nghiệp được chủ dự án thuê đơn vị có chức năng vận chuyển 

tới kho vật liệu nổ, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về an toàn khi vận 

chuyển, bảo quản, sử dụng thuốc nổ công nghiệp. 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, không tiến hành thi công từ 11-13h và từ 22-6h sáng. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành thiết bị, máy móc. 

- Đảm bảo các quy định về an toàn nổ mìn theo QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, 

sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.  

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung theo nội dung báo cáo 

ĐTM được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

2.3.3.2. Giai đoạn vận hành 

- Các thiết bị gây ồn lớn như tua bin, máy phát điện, máy nén khí sẽ được bố trí dưới 

các tầng hầm để giảm thiểu tiếng ồn; lắp đặt máy móc, thiết bị theo đúng thiết kế của nhà 

sản xuất, thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và thay thế các chi tiết bị mài mòn. Bố 

trí đệm chống ồn, rung tại khu vực đặt máy móc, thiết bị vận hành. 

- Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện hành 

khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng và vận hành Dự án. 

2.3.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

2.3.4.1. Phương án giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học 

- Không phát quang ngoài phạm vi thực hiện dự án. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của công nhân trong bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Đắp đê quai để giảm thiểu tác động dòng chảy phía hạ du 

- Thu dọn công trường, xử lý chất thải giảm thiểu tác động ô nhiễm suối Là Si. 

- Thực hiện duy trì dòng chảy môi trường qua đập để đảm bảo dòng chảy sinh thái 



trên suối Là Si trong giai đoạn hoạt động, bằng đường ống thép không gỉ D200mm, với 

lưu lượng xả không nhỏ hơn 0,2m3/s. 

2.3.4.2. Phương án thực hiện để bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ  

a. Giai đoạn thi công: 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ gây mất ổn định lòng, bờ, bãi sông: 

Phổ biến kiến thức và yêu cầu các nhà thầu thi công đúng kỹ thuật; trồng cây tạo hành lang 

chắn đất đá, kè rọ đá các vị trí xung yếu và khu vực bãi thải; bố trí cán bộ chuyên môn 

giám sát quy trình thi công và giám sát các hiện tượng địa chất để kịp thời có biện pháp 

ngăn chặn, ứng phó, khắc phục. 

- Đảm bảo lưu thông dòng chảy, khả năng tiêu thoát lũ trong mùa lũ: Bố trí cống dẫn 

dòng kích thước 3˟3m tại cao trình 609m tại vị trí xây dựng đập trên suối Là Si; Thực hiện 

dẫn dòng thi công bằng đê quây hợp lý theo từng giai đoạn thi công để duy trì dòng chảy 

về hạ lưu (Đê quây ngang thượng lưu có các thông số như sau: Cao trình đỉnh đê quây 

thượng lưu 612.00m, Kết cấu bằng đất đá đắp hỗn hợp đầm chặt K90, mái tiếp xúc nước 

được đắp đá gia cố chống xói, đê có chiều cao thấp, hệ số mái đắp m=1.5; Đê quây ngang 

hạ lưu có các thông số như sau: Cao trình đỉnh đê quây hạ lưu 610.00m, Kết cấu bằng đất 

đá đắp hỗn hợp đầm chặt K90, mái tiếp xúc nước được đắp đá gia cố chống xói, đê có 

chiều cao thấp, hệ số mái đắp m=1 5). 

b. Giai đoạn hoạt động 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do sạt lở, bồi lắng và tái tạo lòng hồ: Thực hiện 

nghiêm quy trình vận hành hồ chứa và chương trình giám sát sạt trượt, chế độ thủy văn hồ 

chứa. 

- Bố trí cống xả cát trong thân đập. 

- Toàn bộ nước qua tuabin được xả qua kênh xả trước khi trả về suối Là Si để giảm 

thiểu xói lở bờ bãi hạ du phía sau nhà máy. 

2.3.4.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

a. Giai đoạn xây dựng 

- Đối với sự cố sạt lở, sụt lún: Không đổ thải vượt dung tích thiết kế của bãi thải, tiến 

hành kè gia cố chân các bãi thải. Toàn bộ các công trình của dự án được xây dựng đảm bảo 

tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật, có cán bộ và các biện pháp giám sát. 

- Đối với sự cố vỡ để quai: Tuân thủy nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật; lập ban phòng 

chống lũ trực thường xuyên khi xảy ra các trận lũ lớn, chuẩn bị phương tiện, phương án để 



cơi dể quây trong trường hợp lũ vượt thiết kế. Khi có sự cố xả ra lập tức thông báo cho 

công nhân di dời máy móc, con người ra khỏi vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng, thông báo và 

phối hợp với chính quyền địa phương thông báo với người dân vùng hạ du, tổ chức tìm 

kiếm cứu hộ cứu nạn khi cần; khẩn trương thống kê thiệt hại (nếu có) của người dân để 

thực hiện đền bù. 

- Đối với sự cố thi công hầm dẫn nước: Giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo 

thi công đúng yêu cầu kỹ thuật; khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy 

hiểm, báo cáo cho cơ quan chức năng để phối hợp khắc phục, ứng cứu; lắp đặt hệ thống 

thông gió hầm để đảm bảo môi trường làm việc trong hầm. 

- Đối với sự cố về an toàn lao động, an toàn giao thông: tất cả công nhân làm việc 

phải được tập huấn về nội quy an toàn lao động, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, 

được tập huấn về các kỹ năng sơ cấp cứu; thiết lập quy trình thi công, làm việc rõ ràng; lắp 

đặt các biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; khi xảy ra sự cố tiền ảnh sơ cứu cho nạn 

nhân và đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất. 

- An toàn nổ mìn: Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình về khoan nổ mìn; hợp đồng với 

các đơn vị có chức năng thực hiện công tác nổ mìn thi công các hạng mục công trình; đảm 

bảo việc nổ mìn theo đúng thiết kế, tuân thủ nghiêm các quy phạm an toàn về sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp; cắm biển báo nguy hiểm tại khu vực nổ mìn; không để người dân, 

công nhân hoạt động trong phạm vi an toàn nổ mìn. 

- Sự cố thiên tai: Xây dựng và thực hiện phương án phòng chống thiên tai trước mùa 

mưa. Vào mùa mưa, chủ dự án thường xuyên liên lạc với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn các cấp để cập nhật thông tin, phối hợp triển khai các phương án phòng 

chống, khắc phục. 

b. Giai đoạn hoạt động 

- Sự cố liên quan đến rác thải trôi về hồ chứa: Lắp đặt lưới chắc rác có kích thước dài 

˟ rộng = 2,4 ˟ 2,4 (m) tại cửa lấy nước để thu chất thải rắn từ thượng nguồn trôi về hồ chứa. 

Thường xuyên kiểm tra, khơi thông hệ thống dẫn nước đặc biệt là trước các trận mưa lũ, 

tránh tính trạng rác thải bị ứ đọng. 

- Sự cố, rủi ro vỡ đập: Thường xuyên kiểm tra, giám sát vận hành công trình, lắp đặt 

hệ thống giám sát, quan trắc các giá trị độ lún lệch, tốc độ lún trung bình, sự trượt lở,... hệ 

thống quan trắc sử dụng nước, để dự báo nguy cơ xảy ra sự cố. Trường hợp xảy ra sự cố phải 

có biện pháp báo động, thông báo với chính quyền địa phương, sơ tán người dân ra khỏi khu 



vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn, thống kê thiệt hại và đền bù. 

- Sự cố sạt lở, sụt lún: thường xuyên theo dõi, giám sát các hiện tượng địa chất khu 

vực dự án; lập kế hoạch ứng cứu khi xảy ra sự cố, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy 

hiểm. 

- Biện pháp giảm thiểu sự cố vận hành cửa van, tắc nghẽn đường ống: lắp đặt lưới 

chắn rác tại cửa nhận nước, thường xuyên thu gom rác thải trên lòng hồ, khơi thông hệ 

thống cấp nước thủy lợi. 

- Biện pháp giảm thiểu sự cố liên quan đến tai nạn: thiết lập quy trình an toàn lao 

động, trang bị bảo hộ lao động, lắp biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm; biển cấm 

tắm, bơi lội tại khu vực lòng hồ, thường xuyên giám sát, theo dõi để nhắc nhở người dân 

xung quanh khu vực nguy hiểm. 

- Sự cố mất trật tự an ninh xã hội: khai báo tạm vắng tạm trú đầy đủ đối với công 

nhân không phải là người địa phương, thiết lập mối quan hệ hài hòa với người dân. 

- Sự cố cháy nổ: lắp đặt biển cảnh báo tại những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị, 

tập huấn kiến thức về an toàn phòng cháy cho cán bộ, công nhân, trang bị thiết bị phòng 

cháy. 

- Sự cố gây ra do thiên tai: thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, xây dựng các 

phương án chủ đồng phòng ngừa, ứng phó sự cố; trước các trận mưa lũ tiến hành kiểm tra, 

gia cố công trình xây dựng; chủ động di dời người và tài sản ra khỏi nơi có nguy cơ mất an 

toàn; chuẩn bị lương thực, thực phẩm để sử dụng trong thời gian mưa bão, thiên tai; lập kế 

hoạch ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi sự cố xảy ra. 

2.3.4.4. Các công trình, biện pháp khác 

a. Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

- Giai đoạn thi công: Trên các tuyến đường thi công-vận hành, các khu phụ trợ, khu 

lán trại, khu vực xây dựng tuyến đập và nhà máy làm các rãnh thoát nước bằng đất có kích 

thước 0,4x0,4m (hoặc lớn hơn tùy thuộc lượng nước thoát ra). Dọc theo rãnh có bố trí các 

hố ga để lắng đọng bùn cát (có kích thước 1,0x1,0x1,0m, bố trí cách nhau trung bình 25m) 

trước khi chảy vào môi trường tiếp nhận. Đáy rãnh được lèn chặt và có độ dốc dọc từ 1-3% 

tùy địa hình. 

Nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn: Suối Là Si, xã Thu Lũm và xã Pa Ủ, tỉnh Lai 

Châu. 

- Giai đoạn hoạt động:  



Quy trình thu và thoát nước mưa như sau: Nước mưa → rãnh thu → hố lắng→ nguồn 

tiếp nhận (suối Là Si). 

Tại khu vực đập chính và đường ống áp lực nước mưa chảy tràn được thoát theo địa 

hình tự nhiên. 

Tại khu vực nhà máy (trạm biến áp 35kV, nhà quản lý vận hành và nhà máy thủy 

điện): Hệ thống thoát nước mưa xung quanh nhà máy được thu gom theo đường thoát riêng 

với hệ thống thoát nước thải:  

+ Nước mưa mái được thu gom bằng các đường ống PVC-D110 dẫn vào rãnh thoát 

nước xây dựng ngoài nhà máy.  

+ Nước mưa chảy tràn được thu theo đường rãnh thoát nước BTXM, kích thước LxBxH 

= 100 x 0,6 x 0,6m taị chân tường ngoài nhà máy và nhà quản lý vận hành, đáy rãnh có độ 

dốc dọc 2% để nước chảy theo hướng quy định; bố trí khoảng 8 hố ga kích thước 

1,0x1,0x1,0m để lắng bùn cát trước khi chảy xuống suối Là Si. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến các hoạt động khác khai thác, sử dụng nước trên suối 

- Giai đoạn thi công: 

+ Bố trí thời gian thi công hợp lý, thực hiện dẫn dòng thi công để đảm bảo giữ nguyên 

trạng lưu lượng dòng chảy trên suối trong thời gian thi công. 

+ Đối với khối lượng đất đá cần đổ thải, cần thực hiện vận chuyển về bãi đổ thải ngay 

khi phát sinh để giảm thiểu sạt lở, sụt lún xuống các thủy vực gây ô nhiễm nguồn nước. 

+ Thông báo kế hoạch thi công để phối hợp với người dân và chính quyền tổ chức thi 

công hợp lý, đảm bảo canh tác cho người dân. 

- Giai đoạn hoạt động: Thực hiện duy trì cấp nước cho các công trình thủy lợi phía 

hạ du thông qua 1 hệ thống cấp nước riêng biệt. Lắp đặt đường ống thép qua đập đường 

kính D340mm, có van khóa ở đầu ra và đấu nối vào đường ống HDPE D350mm dẫn trực 

tiếp về đầu kênh thủy lợi với lưu lượng nước không nhỏ hơn 0,19 m3/s. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội:  

- Tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng, đẩy mạnh quan hệ hòa thuận với người 

dân khu vực. Khai báo tạm trú, tạm vắng đầy đủ đối với những công nhân không phải 

người địa phương. Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý nhân khẩu, theo dõi và 

kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật để phòng ngừa, đẩy lùi, xử lý. 

d. Biện pháp giảm thiểu đến giao thông đường bộ:  

- Thực hiện vận tải đúng tải trọng của phương tiện và hệ thống giao thông khu vực. 



- Tổ chức phân luồng giao thông, thông báo với người dân và chính quyền địa phương 

về lịch trình thi công, điều tiết phương tiện phù hợp, đặc biệt là khu vực trung tâm các bản, 

khu dân cư, khu vực trường học và các địa điểm công cộng đông người. 

e. Biện pháp giảm thiểu tác động thi công, vận hành tuyến đường dây 

- Không phát quang ngoài phạm vi hành lang bảo vệ tuyến đường dây. 

- Thường xuyền kiểm tra giám sát vận hành, hành lang tuyến. 

2.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường: 

2.4.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường của dự án Thuỷ điện Là Si 1 bao gồm những nội 

dung chính sau đây: 

- Thường xuyên kiểm tra, đề ra quy định về thực hiện an toàn lao động, phòng chống 

sự cố tại công trường trong giai đoạn thi công xây dựng công trình; 

- Giám sát và buộc các chủ phương tiện thi công phải thực hiện theo đúng các phương 

án giảm thiểu bụi, tiếng ồn, an toàn lao động,… đã đề ra; 

- Thực hiện giám sát và buộc các cá nhân, tập thể sinh sống và làm việc trên công 

trường xây dựng phải thực hiện đúng các nội quy chung về vệ sinh môi trường, an toàn 

cháy nổ,… 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường, phòng ngừa 

sự cố nhằm cải thiện môi trường tại khu vực theo xu hướng ngày càng tốt hơn. 

Sau khi dự án và báo cáo ĐTM được phê duyệt, Chủ dự án, cơ quan quản lý Nhà 

nước về môi trường và các bên liên quan khác thực hiện các hành động để đảm bảo các 

biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đề xuất được thực hiện trong suốt quá trình thực 

hiện dự án. 

2.4.2. Giám sát môi trường 

2.4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

a. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực thu gom và phân loại chất thải rắn sinh hoạt, khu vực hố 

chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, khu vực bãi thải và kho chứa chất thải nguy hại.  

- Thông số giám sát: Việc thu gom, phân định, phân loại, khối lượng chất thải, chủng 

loại chất thải rắn phát sinh; vận chuyển đất đá thải và việc xử lý đảm bảo an toàn tại bãi xử 

lý đất đá thải.  



- Thực hiện quản lý CTNH theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

b. Giám sát khác 

- Nội dung giám sát: Trượt sạt, sụt lún. 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực thi công nhà máy, tuyến đập, bãi thải. 

- Tần suất thực hiện:  

+ Vào mùa mưa: Việc giám sát được thực hiện hàng ngày. 

+ Vào mùa khô: Liên tục trong quá trình thi công; sau khi thi công xong giám sát 3 

tháng/lần. 

- Giám sát quá trình vận chuyển nguyên vật liệu:  

+ Nội dung giám sát: xe chở nguyên vật liệu được che chắn, vận chuyển đúng tải 

trọng, đúng tuyến đường vận chuyển. 

+ Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa sự cố, rủi ro có thể 

xảy ra: Sạt lở, xói mòn, an toàn công trình, an toàn lao động. 

+ Vị trí giám sát: Tại công trường thi công. 

+ Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình thi công Dự án. 

2.4.2.2. Giai đoạn vận hành 

a. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại  

- Giám sát về thành phần, khối lượng, phân định, phân loại lưu giữ theo đúng quy định. 

- Thực hiện quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

b. Giám sát khác 

- Giám sát chế độ thủy văn và dòng chảy: Chủ dự án phải thực hiện giám sát theo quy 

định tại Điều 89 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.  

+ Chỉ tiêu giám sát: Mực nước hồ, mực nước bể điều tiết, lưu lượng xả duy trì dòng 

chảy tối thiểu; lưu lượng xả qua nhà máy; lưu lượng xả qua tràn. 



 + Vị trí: Khu vực hồ chứa, tuyến đập chính và nhà máy (trên đường ống áp lực trước 

turbine) 

+ Hình thức giám sát: Thực hiện quan trắc tự động để giám sát trực tuyến đối với các 

thông số: Mực nước hồ, mực nước bể điều tiết, lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, 

lưu lượng xả qua nhà máy. Thực hiện quan trắc để giám sát định kỳ đối với thông số: Lưu 

lượng xả qua tràn. Lắp đặt camera để giám sát việc xả duy trì dòng chảy tối thiểu và xả qua 

nhà máy. 

+ Chế độ giám sát: Đối với các thông số quan trắc tự động để giám sát trực tuyến 

không quá 15 phút 01 lần. Đối với thông số quan trắc để giám sát định kỳ, cập nhật hàng 

ngày (trước 10 giờ hàng sáng ngày hôm sau) số liệu lưu lượng và thời gian xả tương ứng 

trong ngày vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước Quốc gia. 

- Giám sát xói lở, sạt lở: Mức độ sạt lở. 

+ Vị trí giám sát: Khu vực hồ chứa, đập và nhà máy 

+ Tần suất và phương thức giám sát: hàng ngày sử dụng cảm biến đo nghiêng, đo 

chuyển vị và theo dõi bằng hệ thống camera giám sát. Hàng tuần kiểm tra trực tiếp bằng 

thực địa ở các điểm nguy cơ cao. Hàng tháng phân tích dữ liệu thu thập để phát hiện xu 

hướng chuyển vị hoặc nứt gãy. Thực hiện giám sát ngay lập tức sau các sự kiện bất thường 

như: mưa lớn kéo dài, động đất, xả lũ lớn. 

- Giám sát bồi lắng hồ chứa: Mức độ bồi lắng của hồ chứa, phát hiện và kịp thời xử 

lý các biến cố bất thường. 

+ Vị trí giám sát: Hồ chứa của Dự án. 

+ Phương thức giám sát: Tiến hành đo đạc địa hình lòng hồ vào mùa kiệt. 

+ Tần suất giám sát: 05 năm/lần. 

3. Cam kết của Chủ dự án:  

- Công ty Cổ thần Thuỷ điện Là Si 1 cam kết về độ chính xác, trung thực của các 

thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Công ty Cổ thần Thuỷ điện Là Si 1 cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để 

thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; thực hiện đầy đủ các ý 

kiến tiếp thu trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại 

nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 



- Công ty Cổ thần Thuỷ điện Là Si 1 cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách 

nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 


